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Summary

Đã từ lâu các loại thuốc đông dược và thực phẩm 
chức năng có nguồn gốc từ đông dược ngày càng 
được sử dụng rộng rãi không chỉ ở Việt Nam, mà 
còn trên nhiều nước trên thế giới. Gần đây, một số 
báo cáo cho thấy thuốc và thực phẩm chức năng có 
nguồn gốc đông dược đã được làm giả mạo bằng 
cách trộn thêm các tân dược nhằm cải thiện tác dụng 
và rút ngắn thời gian điều trị [6, 11]. Trong đó, nhóm 
thuốc giảm đau, kháng viêm phi steroid (NSAID) và 
corticoid là các nhóm thuốc phổ biến hay được phát 
hiện trộn trái phép trong các chế phẩm đông dược 
dùng điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh về xương 
khớp [8, 11, 12]. Tại Việt Nam, liên tục có các báo cáo 
công bố về việc phát hiện tân dược giảm đau, kháng 
viêm trong chế phẩm đông dược. Năm 2001, Nguyễn 
Thị Lâm và CS đã phát hiện mẫu thuốc ban nóng 
ho có chứa paracetamol [1]. Viện Kiểm nghiệm thuốc 
Trung ương đã nhiều lần phát hiện các chế phẩm 
đông dược bị trộn trái phép tân dược: thuốc giải biểu 
hoàn và thuốc chỉ thống có trộn paracetamol (năm 
2009), thuốc Khu phong tê thấp thủy và Truy phong tê 
thấp thủy bị trộn betamethasone (năm 2010), một số 
mẫu thuốc đông dược điều trị gút cũng bị phát hiện 
có paracetamol, indomethacin hay dexamethason 
acetat [3]. Dùng các chế phẩm đông dược có trộn lẫn 

tân dược nhóm giảm đau, kháng viêm với liều lớn và 
kéo dài rất nguy hiểm cho người bệnh với các biến 
chứng và tác dụng phụ nguy hiểm như buồn nôn, 
nôn, xuất huyết dạ dày, phản ứng da nghiêm trọng, 
rối loạn huyết học, suy thượng thận. Vì vậy, công tác 
kiểm tra phát hiện các loại tân dược trộn trái phép 
vào thuốc đông dược là việc làm rất cấp thiết, nhằm 
đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Trên thế giới đã có một số công bố về các phương 
pháp định tính, định lượng hiện đại và có độ chính 
xác cao như LC-MS/MS, HPTLC, LC-UV, NMR và LC-
NMR phát hiện được rất nhiều các tân dược được trộn 
lẫn trong thuốc đông dược, thực phẩm chức năng[5, 8, 9]. 
Trong đó, LC-MS/MS là phương pháp có độ nhạy và 
độ đặc hiệu cao, phù hợp với nền mẫu phức tạp như 
chế phẩm đông dược.

Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện với 
mục tiêu xây dựng qui trình định tính, định lượng đồng 
thời 9 chất thuộc nhóm giảm đau và chống viêm: 
paracetamol, piroxicam, indomethacin, ketoprofen, 
betamethason, dexamethason acetat, hydrocortison 
acetat, prednisolon và prednison trộn lẫn trong chế 
phẩm đông dược bằng phương pháp LC/MS và ứng 
dụng phương pháp trên 30 chế phẩm đông dược thu 
thập trên thị trường.


